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• Tóm tắt: Trong thời gian qua, các khu công nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, song lại gây ra không ít hệ lụy về ô nhiễm môi trường. 
Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi 
trường tại các khu công nghiệp nước ta trong thời gian tới.
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115Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 369 khu công nghiệp (KCN) (gồm 329 KCN nàm ngoài các khu kinh tế (KKT), 34 KCN nàm trong các KKT ven biển, 06 KCN nàm trong các KKT cửa khẩu, vói tổng diện tích khoảng 114.000 ha(1). Các dự án đầu tư trong KCN, KKT đóng góp khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020; 11,7% tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2018(2).Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) tại các khu công nghiệp (KCN) được các cấp, các ngành và các doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về BVMT ở các KCN ngày càng hiệu quả hon. Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các KCN đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng các KCN đầu tư láp đặt hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quan trác nước thải tự động tăng trung bình 

1,26%/năm trong giai đoạn 2016-2020 (Biểu đồ 1), tổng công suất xử lý nước thải năm 2020 đạt 1,1 triệu m3/ngày đêm (tăng 4,6% so vói năm 2015). Năm 2020, có 90,69% KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, trong đó 90,9% đã láp đặt hệ thống quan trác nước thải tự động(3). Một số địa phương đã chu trọng thu hút, lựa chọn các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện vói môi trường, có mức đầu tư cao.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng BVMT các KCN ở nước ta còn một số hạn chế như:
Một là, công tác quy hoạch và vận hành hệ thống 

xử lý nước thải ở một số KCN chưa đúng quy định, 
hiệu quả thấp; chưa đạt 100% các KCN có hệ thống 
xử lý nước thảiSố lượng KCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý về BVMT vẫn khá lớn. Trong số 290 KCN đã đi vào

Biểu đồ 1. Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống XLNT tập trung

Đon vị: %

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020,
Nxb Dân trí, 2021, tr.12.

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - Số 535 (9/2022)



116 THựCTIỄN-KINH NGHIỆM

hoạt động tính đến tháng 3-2021, có 27 KCN được khảo sát (chiếm 9,31%) chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 9,1% chưa láp đặt hệ thống quan trác nước thải tự động; 7 KCN (chiếm 2,5%) do thành lập đã lâu hoặc chuyển đổi từ mô hình cụm công nghiệp, có tỷ lệ cho thuê đất cao từ 80% -100% nên việc xây dựng hệ thống XLNT tập trung không hiệu quả, không khả thi trong thực tế(4ì.Tại một số KCN, hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành chưa hiệu quả, mạng lưới thu gom và hệ thống thoát nước không được duy tu, bảo dưỡng định kỳ. Nhiều KCN chưa có công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT'5’. Một số KCN chưa xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng mà xả trực tiếp ra môi trường, trong khi chất lượng nước thải không ổn định, có thòi điểm không đạt quy chuẩn xả thải. Công tác dự báo phát sinh nước thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa sát vói tình hình thực tế, gây lâng phí nguồn lực; việc tái sử dụng nước thải gặp nhiều khó khăn do thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiều KCN vừa thu hút đầu tư vừa xây dựng kết cấu hạ tầng, song không tuân thủ thiết kẽ ban đầu, không xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, gây ô nhiễm môi trường.
Hai là, hệ thống xử lý chất thải rán và khí thải tại 

các KCN thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trườngVề thu gom và xử lý chất thải rán: Lượng chất thải rán phát sinh từ các KCN là 8,1 triệu tấn/năm(6). Các KCN chủ yếu thu gom và xử lý chất thải rắn thông qua họp đồng với các nhà thu mua và công ty môi trường đô thị. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rán chưa được giải quyết triệt để, các hóa chất thuộc danh mục chất thải nguy hại chưa 

được thu gom và xử lý phù họp. Một số KCN chưa có noi tập kết chất thải rán để đưa đi xử lý, gây ô nhiễm môi trường, trong khi một số doanh nghiệp tự lưu giữ và xử lý, không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.ở một số địa phưong, việc phân loại chất thải rán của nhiều nhà máy ttong KCN chưa phù họp vói mức độ nguy hại. Chất thải rán trước khi ra khỏi nhà máy chủ yếu đưọc phân loại, thu gom, xử lý bàng hệ thống công nghệ củ, thô sơ vói vốn đầu tư thấp, do đó, không bảo đảm yêu cầu. Đặc biệt, nhiều loại chất thải rán vẫn còn nguyên tính nguy hại.- Về xử lý khí thải: Hệ thống lọc khí, bụi và hạn chế tiếng ồn của các nhà máy ưong các KCN còn đơn giản. Hầu hết khí thải chứa chất độc hại từ các cơ sở sản xuất không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.Một số cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý khí thải, bụi, nhưng hiệu suất còn thấp, thường xuyên hư hỏng gây sự cố ô nhiễm môi trường. Không ít doanh nghiệp chậm trễ trong việc đầu tư hệ thống xử lý khí thải hoặc đầu tư sơ sài, mang tính hình thức. Một số KCN chưa đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục hoặc đã đầu tư nhưng chưa truyền dữ liệu về Sở Tài Nguyên và Môi trường theo quy định. Hệ thống quan trác thiếu tính ổn định, duy tu, bảo dưỡng chưa thường xuyên.
Ba là, tình trạng vi phạm pháp luật của doanh 

nghiệp về bảo vệ môi trường ở các KCNTrong giai đoạn 2016-2020, 4.614 doanh nghiệp bị xử lý vi phạm pháp luật về BVMT, trong đó, các doanh nghiệp tại KCN bị xử phạt tổng số tiền 300.970 triệu đồng(7). Kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 53 KCN cho thấy, các lỗi vi phạm chủ yếu là: xả nước thải vượt tiêu chuẩn; lưu 
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giữ và chuyển giao chất thải không đúng quy định; xây dựng các công trình BVMT không đúng với báo cáo tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt; thiếu báo cáo giám sát chất thải định kỳ(8).Một số KCN chưa tự giác chấp hành các yêu cầu, các tiêu chuẩn về BVMT hoặc thực hiện mang tính hình thức, thiếu trách nhiệm. Một số doanh nghiệp được cơ quan thanh tra, kiểm tra yêu cầu khác phục tình trạng ô nhiễm, xây mói và nâng cấp hệ thống XLNT, BVMT nhưng không thực hiện kịp thời. Thậm chí, có doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhưng không tổ chức vận hành vì tốn kém, hoặc chỉ vận hành khi có thanh tra, kiểm tra. Một số doanh nghiệp xả thảng nước thải, khí thải có độ ô nhiễm môi trường rất cao, nhưng cơ quan chức năng chậm phát hiện.
Nguyên nhân của hạn chế
Một ỉà, chính sách, pháp luật về BVMT chưa 

hoàn thiện, chưa giải quyết triệt để các vấn đề nảy 
sinh ưong thực tếCác chế tài hiện nay chưa đủ mạnh để ràng buộc và xử lý các doanh nghiệp vi phạm BVMT; chưa có quy định tỷ lệ chi từ nguồn thu thuế BVMT vào đầu tư cho công tác BVMT, thiếu quy định về sử dụng nguồn vốn dự phòng từ ngân sách Trung ương cho các chương trình, dự án BVMT tại các KCN. Chưa tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lọi để khuyến khích phát triển dịch vụ môi trường, sản phẩm thân thiện vói môi trường.Chính sách phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, giảm phát thải, tiến tói xây dựng KCN không phát thải, KCN sinh thái đã có các mô hình thực tế nhưng chưa được chính thức công nhận theo quy định. Chính sách khuyến khích xã hội hóa ưong một số hoạt động BVMT KCN còn chậm triển khai ưong thực tế(9).

Hai là, quy hoạch phát triển các KCN gán với 
BVMT còn nhiều vướng mắcCông tác xây dựng quy hoạch một số KCN chưa gán liền vói quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước, chưa ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật BVMT; việc xây dựng mô hình KCN sinh thái hướng tói mô hình KCN bền vững còn hạn chế.Do đó, nhiều KCN chưa có địa điểm lưu trữ, trung chuyển chất thải, việc kết nối hạ tầng thoát nước thải bên trong và bên ngoài KCN thiếu đồng bộ. Việc quy hoạch và xác định hướng đầu tư vào các KCN chưa họp lý. Có những KCN tập trung nhiều dự án có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, mức độ ô nhiễm cao. Tình trạng quá nhiều lĩnh vực sản xuất tập trung ttong một KCN là điểm bất họp lý trong quy hoạch, làm phức tạp hóa hệ thống xử lý chất thải.

Ba là, nhận thức vềBVMT tại các KCN của các 
cấp, các ngành, ban quản lýcácKCN còn bất cậpCác cấp, các ngành và ban quản lý các KCN chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của vấn đề môi trường trong phát triển bền vững. Một số chủ đầu tư xây dựng và kính doanh hạ tầng KCN hoặc nhà đầu tư thứ cấp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm BVMT; nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật các quy định pháp luật về BVMT. Tính tự giác trong BVMT của các doanh nghiệp tại các KCN chưa cao.

Bốn là, nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công 
tácBVMTởcácKCNchưa đáp ứngyêu cầuNhân lực làm công tác quản lý về BVMT ở các KCN nhìn chung còn thiếu về số lưọng và yểu về năng lực. Tại ban quản lý các KCN, phòng quản lý môi trường thường chỉ có 3-5 nhân sự, trong khi phải quản lý một số lượng lớn các DN, nên không thể kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên(10). Mặt khác, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 
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ứng dụng công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường còn chưa được quan tâm; năng lực xây dựng các phưong án xử lý ô nhiễm môi trường chưa cao. Phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý về BVMT ở các KCN còn thiếu. Quá trình tổ chức, hướng dẫn, tư vấn, giám sát, quản lý hệ thống trạm xử lý chất thải cũng như biện pháp khác phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở các KCN còn sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Năm là, vai trò và ưách 

nhiệm của ban quản lý 
KCN trong việc quản lý 
môi trường chưa được 
phát huy hiệu quảThẩm quyền của ban quản lý KCN chưa được thực hiện đầy đủ, do đó chưa gán kết được trách nhiệm và quyền hạn của ban quản lý trong vấn đề BVMT. Việc ban quản lý thiếu sâu sát trong công tác BVMT KCN, trong khi là cơ quan quản lý trực tiếp, nám rõ thông tin của từng doanh nghiệp, từng dự án từ khi được cấp giấy phép dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về BVMT.Nhiều địa phương chưa xây dựng, ban hành quy chế phối họp giữa ban quản lý KCN vói các cơ quan chức năng liên quan trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, hoặc đã ban hành, nhưng không có sự phối họp.Để nâng cao hiệu quả BVMT tại các KCN trong thời gian tói, cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện chính sách, pháp luật 
vê BVMTĐể phát huy hiệu lực, hiệu quả Luật Bảo vệ 

Để phát huy hiệu lực, hiệu quả Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020, cần rà soát, 
sửa đổi một số luật có liên quan như Luật 

Xử phạt vi phạm hành chính, Luật Thanh 
tra, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật 
Đầu tư... Cần có các quy định pháp luật 
cụ thể để áp dụng các biện pháp xử lý bổ 
sung và có chế tài nghiêm khắc hơn đoi 
vói các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường.

môi trường năm 2020, cần rà soát, sửa đổi một số luật có liên quan như Luật Xử phạt vi phạm hành chính, Luật Thanh tra, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư... Cần có các quy định pháp luật cụ thể để áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung và có chế tài nghiêm khác hơn đối vói các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Đổi mói quy trình thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất về BVMT. Cần uy định tỷ lệ chi từ nguồn thu thuế BVMT được sử dụng để đầu tư trực tiếp cho công tác BVMT; cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng từ ngân sách Trung ương ưu tiên bố trí cho các chương trình, dự án quan trác phục vụ kiểm soát, giám sát BVMT các KCN. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, quy định rõ trách nhiệm của ban quản lý KCN...
Thứ hai, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch BVMT 

cácKCNTiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN bảo đảm tính đồng bộ, phù họp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gán với BVMT. Quá trình lập quy hoạch phải tính đến các tác nhân gây ô nhiễm có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Đồng thời, xây dựng chính sách thu hút đầu tư vào KCN theo hướng ưu tiên những ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, xác định cơ cấu lĩnh vực sản xuất phù họp. Những dự án cùng lĩnh vực và có mức độ gây ô nhiễm cao nên được quy hoạch tập trung vào một KCN để thuận tiện cho hoạt động xử lý, kiểm soát.
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Thứ ba, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý vi phạm, nhanh chóng khắc phục tình trạng 
ô nhiễm môi trường tại cấc khu công nghiệpTuân thủ yêu cầu công khai và minh bạch thông tin về chất lượng môi trường KCN, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở các địa phương cần công bố cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch các quy định BVMT trong quá trình sản xuất ở các KCN để làm cơ sở cho việc thanh tra, kiểm tra có hiệu quả. Đồng thời, áp dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, giám sát nhàm nhanh chóng phát hiện và xử phạt kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường KCN. Ngoài ra, cần xác lập cơ chế phối kết họp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra liên quan đến việc chấp hành pháp luật về BVMT ở các KCN và đánh giá mức độ tuân thủ Luật BVMT tại các KCN.

Thứ tư, nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi 
trường tại các KCNTăng cường đào tạo, bổi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác quản lý BVMT tại các KCN. Ban quản lý KCN rà soát đội ngũ cán bộ về vị trí việc làm, trình độ, năng lực, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích họp. Công tác đào tạo cán bộ phải được thực hiện với tầm nhìn dài hạn. Các doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho cán bộ học tập, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên ngành kỹ thuật môi trường, cán bộ vận hành, quản lý máy móc, thiết bị xử lý chất thải, khí thải của KCN.

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ quản 
lý, doanh nghiệp và công nhân, lao động trong KCN 
và người dânViệc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức BVMT ở KCN cho các chủ thể cần được thực hiện thường xuyên; xây dựng kế hoạch bài bản, 

thường xuyên, đồng thòi, cần lựa chọn hình thức tuyên truyền, giáo dục phù họp.Phát động và duy trì thường xuyên các phong trào BVMT hướng đến xây dựng KCN đạt chuẩn, trong đó, người lao động cần hiểu rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp dể thực hiện và tham gia giám sát công tác BVMT. Hàng năm, ban quản lý KCN tổ chức đánh giá các phong trào BVMT, trên cơ sở đó tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu.Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về BVMT ở các KCN. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường sự tham gia của các tổ chức đại diện cho cộng đồng dân cư xung quanh KCN trong các hoạt động giám sát, cung cấp thông tin, hỗ trợ KCN BVMT □
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